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Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Sinh viên Đơn vị 
Ngôn ngữ  

hướng dẫn 

1 
Nghiên cứu thành phần hóa học của thân 
rễ cây Ráy gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites), 
họ Ráy (Araceae) 

PGS.TS. Phương Thiện Thương 
ThS. Đinh Thị Quyên 

Nguyễn Hoài Anh Khoa Dược Tiếng Việt 

2 
Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn 
Quercetin 

ThS. Vũ Thị Quỳnh Trương Mỹ Dung Khoa Dược Tiếng Việt 

3 
Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn 
Ibuprofen 

 ThS. Vũ Thị Quỳnh Đỗ Thị Thùy Dương Khoa Dược Tiếng Việt 

4 Phân lập, định danh và hoạt tính kháng vi 
sinh vật của các chủng xạ khuẩn biển từ 
trầm tích thu thập ở vùng biển đảo Thổ 
Chu - Phú Quốc. (Isolation, identification 
and antimicrobial activity of marine 
actinomycetes strains from sediment 
samples collected in the sea of Tho Chu 
island, Phu Quoc.) 

TS. Lê Thị Hồng Minh 
ThS. Cao Đức Tuấn 

Trần Thị Thùy Dương Khoa Dược Tiếng Anh 



5 
Nghiên cứu quy trình tạo cao đặc chứa 
Phyllanthin, Hypophyllanthin và quy trình 
bào chế viên nang cứng từ Diệp hạ châu 
đắng (Phyllanthus amarus Schum. Et 
Thonn) 

ThS. Bùi Hải Ninh 
TS. Nguyễn Văn Thông 

Phạm Đăng Hiếu Khoa Dược Tiếng Việt 

6 
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số 
hoạt tính sinh học từ dịch chiết của lá cây 
khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis 
Gagnep.). 

TS. Bùi Ngọc Tân Nguyễn Xuân Hòa Khoa Dược Tiếng Việt 

7 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học cặn 
chiết Ethyl acetat của chủng xạ khuẩn biển 
Streptomyces sp. A290 (Preliminary study 
on the chemical constituents of the ethyl 
acetate extract of the marine Streptomyces 
sp. A290 strain.) 

PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương 
ThS. Cao Đức Tuấn Phạm Khánh Huyền Khoa Dược Tiếng Anh 

8 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần 
hóa học và tác dụng chống oxy hóa của cây 
Lá lốt (Piper lolot C.DC.), họ Hồ tiêu 
(Piperaceae) thu mẫu tại Hải Phòng  

ThS. Đinh Thị Quyên Phạm Thị Thùy Linh Khoa Dược Tiếng Việt 

9 
So sánh khả năng kháng khuẩn của hạt 
nano bạc và hạt nano titan trên vi khuẩn 
Escherichia coli trong phòng chống bệnh 
tiêu chảy 

PGS. TS. Vũ Thị Kim Loan 
ThS. Nguyễn Quang Thành 

Vũ Thị Thuỳ Linh Khoa Dược Tiếng Việt 

10 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần 
hóa học và tác dụng chống oxy hóa của cây 
Cúc tần (Pluchea Indica (L.) Less), họ Cúc - 
Asteraceae) thu mẫu tại Hải Phòng 

ThS. Đinh Thị Quyên Vũ Thị Loan Khoa Dược Tiếng Việt 



11 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần 
hóa học và tác dụng chống oxy hóa của 
dược liệu Hoàn ngọc đỏ thu hái tại Hải 
Phòng 

TS. Ngô Thị Quỳnh Mai Bùi Đức Minh Khoa Dược Tiếng Việt 

12 
Nghiên cứu quy trình bào chế dạng cao 
lỏng từ bài thuốc cổ truyền Ngọc Bình 
Phong Tán 

ThS Phạm Thị Phương Thảo 
ThS Nguyễn Thị Thùy Dung 

Nguyễn Ngọc Mỹ Khoa Dược Tiếng Việt 

13 
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt 
nano titan đối với vi khuẩn Escherichia coli 
trong phòng chống bệnh tiêu chảy 

PGS-TS Vũ Thị Kim Loan 
ThS. Phan Minh Châu 

Nguyễn Thị Giáng Ngọc Khoa Dược Tiếng Việt 

14 
Phân lập và sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh 
vật kiểm định của các chủng xạ khuẩn biển 
từ các mẫu biển thu thập ở vùng biển đảo 
Nam Du - Kiên Giang 

ThS. Cao Đức Tuấn 
TS. Lê Thị Hồng Minh 

Phạm Thị Hồng Ngọc Khoa Dược Tiếng Việt 

15 
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của hạt 
titan nano đối với vi khuẩn Coliforms trong 
nước thải bệnh viện. 

PGS-TS Vũ Thị Kim Loan 
ThS. Nguyễn Thị Cúc 

Nông Thị Thanh Ngọc Khoa Dược Tiếng Việt 

16 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hoá học cặn 
chiết Ethyl acetat của chủng xạ khuẩn biển 
Streptomyces sp. C011 

ThS. Cao Đức Tuấn 
PGS. TS. Đoàn Thị Mai Hương 

Phạm Thị Ngọc Khoa Dược Tiếng Việt 

17 
Nghiên cứu xây dựng phương pháp định 
tính, định lượng hợp chất luteolin trong 
dược liệu Bồ công anh (Lactuca indica L.) 
bằng HPLC 

TS. Nguyễn Thị Phương  
TS. Ngô Thị Quỳnh Mai. 

Nguyễn Thị Oanh Khoa Dược Tiếng Việt 



18 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành 
phần hóa học của hai loài rong mơ 
Sargassum henslowianum và Sargassum 
tenerrimum thu tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

PGS.TS Đàm Đức Tiến 
ThS. Nguyễn Thị Dung 

Hoàng Thị Thanh Khoa Dược Tiếng Việt 

19 

Nghiên cứu bào chế nguyên liệu probiotics 
chứa Lactobacillus acidophilus 

ThS. Ninh Thị Kim Thu Nguyễn Thị Thảo Khoa Dược Tiếng Việt 

20 
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần 
hóa học và tác dụng chống oxy hóa của 
dược liệu Nghệ đen thu hái tại Hải Phòng. 

TS Ngô Thị Quỳnh Mai Lê Thị Như Tuyền Khoa Dược Tiếng Việt 

21 
Nghiên cứu xây dựng phương pháp định 
tính, định lượng coixol trong dược liệu Cam 
thảo đất (Scoparia dulcis L.) bằng HPLC. 

ThS. Nguyễn Thị Hà Ly 
TS. Ngô Thị Quỳnh Mai 

Nguyễn Thị Tư Khoa Dược Tiếng Việt 

22 

Nghiên cứu bào chế thuốc cốm giải phóng 
nhanh paracetamol 

ThS. DS. Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Kiều Trang Khoa Dược Tiếng Việt 

23 
Thực trạng sử dụng sử dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp trên bệnh nhân ngoại trú tại 
Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 
07/2018 đến tháng 12/2018 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu 

Nguyễn Hải Anh Khoa Dược Tiếng Việt 

24 
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến liều 
dùng levothyroxin trong liệu pháp điều trị 
thay thế hormon 

TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương Vũ Thị Ngọc Anh Khoa Dược Tiếng Anh 



25 
Mối liên quan giữa sử dụng clopidogrel với 
nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch trên 
bệnh nhân tiểu đường 

TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương 
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo 

Lê Thị Chi Khoa Dược Tiếng Việt 

26 
Phân tích ABC/VEN thuốc tân dược sử 
dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 
tháng 06/2018 đến tháng 12/2018 

ThS. Lưu Quang Huy 
DS. Trương Đình Phong 

Nguyễn Hữu Dương Khoa Dược Tiếng Việt 

27 
Thực trạng sử dụng thuốc điều trị trầm 
cảm trên bệnh nhân trầm cảm tại Bệnh 
viện Tâm Thần Hải Phòng 

ThS. BS. Vương Thị Thủy 
Nguyễn Thị Thùy 
Dương 

Khoa Dược Tiếng Việt 

28 
Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều 
trị viêm phổi sơ sinh tại Bệnh viện trẻ em 
Hải Phòng năm 2018 

TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương 
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo 

Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Dược Tiếng Anh 

29 
Thực trạng sử dụng thuốc ức chế bơm 
proton trong dự phòng loét tiêu hóa do 
stress tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện 
Kiến An từ tháng 04/2018 đến tháng 
10/2018 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
DS. Trương Đình Phong 

Chu Thị Hằng Khoa Dược Tiếng Việt 

30 
Khảo sát thực trạng kê đơn cho bệnh nhân 
ngoại trú tại khoa khám bệnh yêu cầu - 
Bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ 01/11/2018 
đến 31/12/2018 

ThS. BS. Đặng Văn Minh Phạm Thị Hoa  Khoa Dược Tiếng Việt 



31 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 
trong bệnh viêm ruột thừa cấp tại khoa 
Ngoại của một Bệnh viện đa khoa tuyến 
tỉnh 

TS. DS. Nguyễn Thị Mai Loan Phạm Thị Hoa  Khoa Dược Tiếng Việt 

32 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết 
áp – đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú 
tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ tháng 
11/2018 đến tháng 12/2018 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
ThS. BS. Nguyễn Thùy Linh 

Lưu Thị Hòa Khoa Dược Tiếng Pháp 

33 
Khảo sát thực trạng sử dụng glucocorticoid 
trong điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tiên 
phát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 
tháng 01/2017 đến tháng 12/2018 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sáng 
DS. Đỗ Thị Bích Diệp 

Trịnh Thị Huế Khoa Dược Tiếng Việt 

34 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc tại nhà 
của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 vào 
khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng  

ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu 
PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 

Hà Thị Huyền Khoa Dược Tiếng Việt 

35 
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc 
corticoid trên bệnh nhân điều trị nội trú tại 
Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng từ tháng 
01/07/2018 đến tháng 31/12/2018 

ThS. Lê Thị Thùy Linh 
DS. Trần Vân Anh 
 

Vũ Thị Thục Huyền Khoa Dược Tiếng Việt 

36 
Thực trạng kê đơn và sử dụng thuốc kháng 
sinh cho bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm 
y tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 
01/05/2018 đến 31/10/2018 

TS. Phạm Văn Trường 
DSCKI. Vũ Thị Hải Yến 

Lê Diệu Hương Khoa Dược Tiếng Việt 



37 
Thực trạng nguy cơ tương tác thuốc ở 
bệnh nhân ngoại trú có bảo hiểm y tế điều 
trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng từ 
01/07/2018 đến 31/10/2018 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
DS. Trương Đình Phong 

Mai Thị Hương Khoa Dược Tiếng Việt 

38 
Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh 
cho bệnh nhân điều trị nội trú có bảo hiểm 
y tế tại Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện 
Kiến An từ 01/04/2018 đến 31/09/2018 

TS. Phạm Văn Trường 
Đỗ Tiến Nghị Khoa Dược Tiếng Việt 

39 
Phân tích hoạt động phân phối thuốc giai 
đoạn 2015 – 2018 tại Công ty TNHH Dược 
phẩm Việt Dũng - Hải Phòng 

TS. Phạm Văn Trường 
DSCKI. Trần Anh Dũng 

Lương Thảo Nhi Khoa Dược Tiếng Việt 

40 

Biến cố tim mạch liên quan đến sử dụng 
đồng thời clopidogrel và ức chế bơm 
proton ở bệnh nhân bệnh mạch vành  

TS. BS. Nguyễn Thị Thu Phương 
ThS. BS. Nguyễn Minh Thảo 

Phạm Thị Oanh Khoa Dược Tiếng Việt 

41 Nghiên cứu nguy cơ tương tác thuốc trên 
bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú 
tại Khoa Nội - Bệnh viện Đại học Y Hải 
Phòng từ tháng 01/2019 đến tháng 
04/2019 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu 

Vũ Thu Oanh Khoa Dược Tiếng Việt 

42 
Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh tại 
khoa Truyền nhiễm bệnh viện Kiến An từ 
01/07/2018 đến 31/12/2018 

ThS. BS. Phạm Thúy Hằng 
DS. Bùi Thị Thắm 

Doãn Thị Thúy Quỳnh Khoa Dược Tiếng Việt 



 

                                                                                                                                   Hải Phòng, ngày.... tháng..... năm 2019 

                                                                                                                                                   Trưởng Khoa 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Văn Hùng 

43 
Thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo 
đường type 2 tại khoa nội và khoa tim 
mạch, bệnh viện Kiến An, Hải Phòng từ 
1/7/2018 đến 31/12/2018 

ThS. DS. Lê Thị Thùy Linh 
DS. Trần Vân Anh Phan Thị Thủy Khoa Dược Tiếng Việt 

44 
Thực trạng sử dụng thuốc điều trị ung thư 
tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y 
Hải Phòng năm 2018 

TS. Phạm Văn Trường 
ThS. BS. Lê Thị Huyền Sâm 

Trần Thị Huyền Trang Khoa Dược Tiếng Việt 

45 

Thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của rượu 
trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị 
ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng  

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng 
ThS. BS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu 

Phạm Thị Tuyền Khoa Dược Tiếng Việt 

46 
Thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh nhân tai 
mũi họng điều trị ngoại trú có bảo hiểm y 
tế tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 
2018 

ThS. BS. Nguyễn Văn Thành 
TS. Phạm Văn Trường 

Nguyễn Thị Thu Vân Khoa Dược Tiếng Việt 

47 
Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh trên 
bệnh nhân viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích 
cực - Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng năm 
2018 

ThS. BS. Phạm Thúy Hằng 
DS. Nguyễn Thị Hạnh 

Tăng Thị Xuyên Khoa Dược Tiếng Việt 


